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NGUÕ ÑAÏI NGÖU VÖÔNG VUÕ BAÛO ÑAØ LA NI NGHI QUYÕ 
 
Vieät dòch : Sa Moân THÍCH QUAÛNG TRÍ  
Söu taäp Phaïn Chuù : HUYEÀN THANH   
 
Baáy giôø Ñöùc Nhö Lai ôû nôi Ñaûnh Kim Cöông trong cung ñieän Du Giaø Bí Maät cuøng vi traàn soá 

caùc Ñaïi Chuùng tuyeân noùi Phaùp bí maät thaâm saâu nhieäm maøu. 
Khi aáy trong Hoäi coù moät vò Boà Taùt Ma Ha Taùt teân laø Hö Khoâng Taïng Thaàn Thoâng Vöông 

töø choã ngoài ñöùng daäy , ñaûnh leã chaân Phaät roài baïch raèng :” Theá Toân ! Con ôû nôi quaù khöù voâ löôïng 
kieáp cuùng döôøng chö Phaät, tu haønh Giaùo Phaùp toái thöôïng bí maät laø Nguõ Ñaïi Ngöu Vöông Vuõ Baûo 
Ñaø La Ni . Ñaây laø kho taøng cuûa heát thaûy chö Phaät  raát laø bí maät vi dieäu caùt töôøng, vì chuùng sinh trong 
ñôøi Tröôïc : Taïi Gia, Xuaát Gia bò ngheøo cuøng khoán khoå, caùc loaøi thieáu Phöôùc khoâng ñuû caùc thöù caàn 
cho ñôøi soáng, choã caàu nguyeän khoâng ñöôïc vöøa yù… muoán cho ñaày ñuû caùc ñieàu caàu xin neân muoán noùi 
Phaùp naøy. Cuùi mong Ñöùc Theá Toân thöông xoùt cho pheùp con ñöôïc noùi” 

Baáy giôø Ñöùc Nhö Lai khen raèng :” Laønh thay ! Tuøy yù oâng. Ta töøng trong voâ soá kieáp veà tröôùc 
khi laøm ngöôøi phaùt Ñaïi Theä Nguyeän Löïc vì caùc chuùng sanh trong bieån Phaùp Giôùi , coõi Ta Baø Theá 
Giôùi kieâu maïn  ít Phöôùc naøy maø nguyeän laøm Ñaïi Thuûy Ngöu Vöông vôùi chaân baïc, söøng vaøng , maøu 
xanh löu ly coù ñaïi theá löïc vì heát thaûy chuùng sanh trong Phaùp Giôùi tuøy loaïi öùng hieän laøm caùc vieäc 
nhieâu ích . Nhö hoâm nay, oâng phaùt nguyeän lôùn muoán noùi Vuõ Baûo Ñaø La Ni naøy töùc laø Chö Phaät Toái 
Bí Maät Ngöu Vöông Baûo Aán lôïi ích quaàn sanh, bí thuaät saâu daøy” 

Khi ñoù Ñaïi Só Hö Khoâng Thaàn Thoâng Vöông Boà Taùt ñöôïc Phaät ñoàng yù neân ñöùng tröôùc Nhö 
Lai maø noùi Keä laø : 

Con y chö Phaät Toái Thöôïng Thöøa 
Bí Maät Du Giaø teân Vuõ Baûo 
Vì keû baïc phöôùc ( ôû trong thôøi ) Töôïng, Maït Phaùp 
Phaät noùi thaønh töïu Phaùp saâu maàu 
Neáu coù chuùng sanh khoâng Phöôùc Hueä  
Caùc ñieàu mong muoán khoâng tuøy Taâm 
Do ngheøo cuøng taïo caùc ñieàu aùc 
Ñoïa trong Tam Ñoà khoâng theå ra 
Theo con ñaõ noùi Phaùp Bí Maät 
Tu hoïc Vuõ Baûo Ñaø La Ni 
Thoaùt khoûi ngheøo ñoùi vaø khoå naïn 
Trong Taâm caàu nguyeän ñöôïc ñaày ñuû 
Con nguyeän Ñaïi Bi Haïnh roäng lôùn 
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Moät ngöôøi hai ñôøi khoâng thaønh töïu 
Con ñoïa vaøo trong toäi hö voïng ( noùi doái ) 
Khoâng ñöôïc Boån Giaùc Xaû Ñaïi Bi 
Noùi Keä naøy xong lieàn noùi Chuù Phaùp : Hai tay Ngoaïi Phöôïc, Thaúng 2 Phong ( 2 ngoùn troû ) hôïp 

nhau nhö hình baùu. 
UÙm , phaï nhaät ra, ñaùt ra, sa ha 
OMÏ  VAJRA  TRAØHÏ  SVAØHAØ  
 
Laïi noùi CAÊN BAÛN ÑAØ LA NI. Kim Cang Hôïp Chöôûng 
UÙm, baùn ñaùt beä leä ta ra nhaï , ñaùt ra, sa ha 
OMÏ  PANÕCA  PRETA  RAØJA  SVAØHAØ  
 
Laïi noùi NGUÕ ÑAÏI NGÖU VÖÔNG CAÊN BAÛN TAÂM AÁN CHUÙ . Nhö Phaùp Giôùi Ngöu Vöông 

Aán luùc tröôùc, ngoaïi phöôïc, döïng ngoùn giöõa nhö caây kim 
UÙm, phaï nhaät ra, vaõm, sa ha 
OMÏ  VAJRA  VAMÏ  SVAØHAØ  
 
Laïi KIM CANG NGÖU VÖÔNG AÁN CHUÙ . Kim Cang Ngoaïi Phöôïc, döïng thaúng Nhaãn 

Nguyeän ( 2 ngoùn giöõa ) , ngöûa Tieán Löïc ( 2 ngoùn troû ) nhö caùi chaøy ba chia 
UÙm, phaï nhaät ra , hoàng, sa ha  
OMÏ  VAJRA  HUØMÏ  SVAØHAØ  
 
Laïi BAÛO QUANG NGÖU VÖÔNG AÁN.Kim Cang Ngoaïi Phöôïc, döïng thaúng Nhaãn Nguyeän ( 

2 ngoùn giöõa ) Tieán Löïc ( 2 ngoùn troû ) nhö hình baùu 
UÙm, phaï nhaät ra, ñaùt ra, sa ha 
OMÏ  VAJRA  TRAØHÏ  SVAØHAØ  
 
Laïi LIEÂN HOA NGÖU VÖÔNG AÁN. Kim Cang Ngoaïi Phöôïc, Tieán Löïc ( 2 ngoùn troû) nhö hoa 

sen 
UÙm, phaï nhaät ra, haät rò, sa ha 
OMÏ  VAJRA  HRÌHÏ  SVAØHAØ  
 
Laïi YEÁT MA NGÖU VÖÔNG AÁN. Kim Cang Ngoaïi Phöôïc. Döïng thaúng Nhaãn Nguyeän ( 2 

ngoùn giöõa ) hôïp maët ngoùn nhö caøi cheùo nhau. Döïng thaúng Giôùi Phöông (2 ngoùn voâ danh) Tieán Löïc ( 
2 ngoùn troû ) caùc xa nhau 

UÙm, phaï nhaät ra, aùc, sa ha 
OMÏ  VAJRA  AHÏ  SVAØHAØ  
 
Neáu muoán tu haønh Phaùp Toái Thöôïng naøy thì 3 Nghieäp phaûi thanh tònh, gaàn guõi Ñaïo Sö nhaän 

truyeàn Nghi Quyõ. Tröôùc heát caàn Quaùn Ñæng cuøng ôû nôi sôn gian ( trong nuùi )  choán thanh tònh hoaëc 
trong chuøa, Tònh Thaát . Tuøy nôi öa thích , taïo laäp moät Ñaøn vuoâng , lôùn nhoû tuøy yù , ñaët Toân Töôïng ôû 
maët Ñaøn. 

 
PHAÙP HOÏA TÖÔÏNG : 
Thaân maøu vaøng roøng, coù 4 caùnh tay, moät maët, ñoäi maõo Nguõ Ngöu Vöông ( 5 Phaät ) . Ñaây laø 

maõo baùu Nguõ Phaät. Tay traùi böng maët trôøi, tay phaûi böng maët traêng, moät tay beân traùi caàm traùi chaâu 
Nhö YÙ ñeå ôû tim, Tay phaûi taùc Aán Thí Voâ UÙy hôi caùch xa tay caàm baùu. 

Ngöôøi Trì Tuïng höôùng maët veà Ñoâng ñoái tröôùc Töôïng trì tuïng. Duøng caùc Thôøi Hoa (Hoa muøa ) 
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taùn raûi treân Ñaøn, ñoát höông, thaép ñeøn, côm, thöùc aên uoáng, traùi caây… tuøy söùc baøy bieän ñeå cuùng 
döôøng. Moãi khi vaøo Ñaïo Traøng, ñoái tröôùc Toân Töôïng , cuùi 5 voùc saùt ñaát  leã heát thaûy Phaät vaø Thaùnh 
Chuùng. Saùm hoái, Tuøy Hyû, Khuyeán Thænh, Phaùt Nguyeän xong sau ñoù ngoài Kieát Giaø hoaëc Baùn Giaø , 
thaân ngay thaúng, chaùnh nieäm, duøng höông xoa xoa boâi 2 tay, chaép tay troáng giöõa, tuïng TÒNH TAM 
NGHIEÄP CHAÂN NGOÂN  

UÙm, vuõ nhaät ñeä, vi thuaät ñaø naüng nhò, sa ha  
OMÏ  VI’SUDDHE  VI’SODHANI  ME  SVAØHAØ  
 
Laïi PHAÄT BOÄ TAÂM CHAÂN NGOÂN 
UÙm, nhó naüng nhó ca, sa ha 
OMÏ  JINA  JIK  SVAØHAØ  
 
Laïi LIEÂN HOA BOÄ TAÂM CHAÂN NGOÂN 
UÙm, a roâ löïc ca, sa ha 
OMÏ  AROLIK  SVAØHAØ  
 
Laïi KIM CANG BOÄ TAÂM CHAÂN NGOÂN 
UÙm, phaï nhaät ra, ñòa löïc ca, sa ha 
OMÏ  VAJRA  DHRÏK  SVAØHAØ  
 
Hai tay keát Kim Cang Quyeàn. Quyeàn traùi ñeå ôû hoâng traùi, quyeàn phaûi aán naêm choã : Traùn, 2 

vai, tim, coå hoïng. Tuïng Chaân Ngoân: 
UÙm, boä , nhaäp phoäc la, hoàng 
OMÏ  BHUHÏ  JVALA  HUØMÏ  
 
Laïi THÆNH TRIEÄU BOÅN TOÂN AÁN CHUÙ  
Hai tay Noäi Phöôïc, Duoãi ngoùn troû phaûi roài hôi co laïi nhö moùc caâu, Trieäu 3 laàn . Chaân Ngoân laø 

: 
UÙm, vaõm, hoàng, ñaùt la, haät rò, aùc, dueä heâ heá, sa ha 
OMÏ  VAMÏ  HUØMÏ  TRAØHÏ  HRÌHÏ  AHÏ  EHYEHI  SVAØHAØ  
 
Laïi QUAÂN TRAØ LÔÏI THAÂN AÁN CHUÙ : 
Hai tay Noäi Phöôïc, döïng thaúng Nhaãn Nguyeän ( 2 ngoùn giöõa ) sao cho ñaàu ngoùn chaïm nhau, 

duoãi Tieán Löïc ( 2 ngoùn troû ) roâi co laïi ñeå ôû löng Nhaãn Nguyeän ( 2 ngoùn giöõa ) sao cho khoâng chaïm 
vaøo nhö caùi chaøy ba chia. Chaân Ngoân laø: 

UÙm, a maät lò ñeá, hoàng, phaán tra, sa ha 
OMÏ  AMRÏTE  HUØMÏ  PHATÏ  SVAØHAØ  
 
Laïi Hieán ÖÙ GIAØ THUÛY AÁN : 
Treân Ñaøn, hai beân ñeàu coù ñeå vaät ñöïng ñoà, nöôùc thôm duøng laøm ÖÙ Giaø. Ñaàu tieân khi thænh 

Phaät thì hieán bình beân phaûi. Khi Phuïng Toáng thì hieán bình beân traùi. Hai tay böng bình ÖÙ Giaø ñeå nôi 
traùn, tuïng Chaân Ngoân taáy röûa chaân cuûa Boån Toân 

UÙm, phaï nhaät ra, na ca tra, hoàng  
OMÏ  VAJRA  UDAKA  TÏHAHÏ  HUØMÏ  
 
Laïi Hieán HOA TOØA AÁN : 
Hai tay chaép laïi troáng loøng nhö hoa sen nôû 8 caùnh roài ñeå ôû traùn 
UÙm, ca ma la, sa ha 
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OMÏ  KAMALA  SVAØHAØ   
 
Laïi PHOÅ CUÙNG DÖÔØNG AÁN: 
Hai tay chaép laïi, Giôùi Phöông ( 2 ngoùn voâ danh ) caøi cheùo nhau beân ngoaøi. Tieán Löïc ( 2 ngoùn 

troû ) bieán laïi nhö hình baùu lieàn thaønh. 
UÙm, nga nga naüng, tam baø phaï , phaï nhaät ra , hoác  
OMÏ  GAGANA  SAMÏBHAVA  VAJRA  HOHÏ  
 
Töôûng töø Aán tuoân ra voâ löôïng caùc moùn cuùng : Höông, hoa, ñeøn, neán, höông xoa, thöùc aên 

uoáng, Phöôùng phan baùu, loïng, caùc thöù baùu… daâng hieán Boån Toân vaø Thaùnh Chuùng 
Laïi keát KIM CANG HÔÏP CHÖÔÛNG AÁN, tuïng ÑAÏI NGÖU VÖÔNG BOÀ TAÙT KEÄ : 
Phaï nhaät ra, ra ñaùt naüng, taùt pha nhaät ra, ra tha, phaï nhaät ra, ca xaù , ma ha ma ni, ca xaù  

nghieät baø, phaï nhaät ra traø , phaï nhaät ra nghieät baø. Naüng moà tuùy ñoâ ñeá 
VAJRARATNA _  SUVAJRA  ARTHA _ VAJRA  AKAØ’SA _ MAHAØ  MANÏI _ AKAØ’SA  

GHARBHA _ VAJRATRAØ _ VAJRA  GARBHA _ NAMO  STUTE   
 
Laïi YEÁT MA AÁN : Quyeàn traùi ñeå ôû tim, Phong ( ngoùn troû ) Khoâng (ngoùn caùi)  vòn nhau nhö 

hình baùu. Tay phaûi taùc Thí Nguyeän. Quaùn töôûng thaân ta ñoàng vôùi Nguõ Ñaïi Ngöu Vöông Boà Taùt 
UÙm, vaõm, hoàng, ñaùt ra, haät rò, aùc, mam, sa ha 
OMÏ _ VAMÏ  HUØMÏ  TRAØHÏ  HRÌHÏ  AHÏ  MAØMÏ _ SVAØHAØ  
        
Laïi keát TAM MUOÄI GIA AÁN : 
Hai tay Ngoaïi Phöôïc, Tieán Löïc ( 2 Ngoùn troû ) laøn nhö hình baùu, Döïng thaúng Thieân Trí ( 2 

ngoùn caùi ) ñeå nôi tim 
UÙm, phaï nhaät ra, ra ñaùt naüng, hoàng 
OMÏ  VAJRA  RATNA  HUØMÏ  
 
Laïi leáy Thuûy Tinh Nieäm Chaâu ( Traøng haït pha leâ ) ñeå trong loøng baøn tay, ñaët ôû tim, tuïng GIA 

TRÌ NIEÄM CHAÂU 3 bieán 
UÙm, vó loâ taû naüng, ma ra, sa ha 
OMÏ  VAIROCANA  MALA  SVAØHAØ  
 
Sau laïi phaùt nguyeän cho ta vaø heát thaûy Höõu Tình : Caùc ñieàu mong caàu Theá Gian, do söùc nieäm 

tuïng khieán mau thaønh töïu. Sau ñoù ñeå xuoáng döôùi tim , nieäm tuïng Chaân Ngoân trong 7 ngaøy maõn 30 
vaïn bieán thì Thaùnh Giaû lieàn hieän ra tröôùc maët, tuøy Taâm caàu xin ñeàu ñöôïc. 

Neáu thöôøng trì tuïng moãi ngaøy 3 Thôøi, moãi Thôøi 1008 bieán, maõn 100 vaïn bieán aét heát thaûy ñieàu 
caàu nguyeän ñeàu thaønh töïu. Nieäm tuïng ñuû soá xong, ñeå traøng haït leân ñaàu caàu xin , sau ñoù ñeå laïi choã 
cuõ. 

_ Laïi PHUÏNG TOÁNG BOÅN TOÂN AÁN CHUÙ : 
Hai tay Ngoaïi Phöôïc, döïng thaúng 2 ngoùn caùi, ñaàu ngoùn ñeå hoa, tuïng Chaân Ngoân, töôûng ñöa 

tieãn Boån Toân 
UÙm, phaï nhaät ra, ñaùt naüng leä  
OMÏ  VAJRA  RATNA  MUHÏ  
_ Laïi 3 Boä Bò Giaùp nhö treân 
Ta y söùc Nhö Lai gia trì noùi Phaùp vi dieäu treân heát. Neáu ngöôøi ôû tröôùc Töôïng khoâng tin thì 

khoâng ñöôïc truyeàn. Tröôùc tieân caàn löïa Ñeä Töû coù Taâm trong saïch, coù Trí Tueä, tu 4 Voâ Löôïng, ham öa 
Ñaïi Thöøa, cung kính Tam Baûo, coù Taâm teá ñoä … theo Thaày vaøo Ñaøn xong, ñöôïc Quaùn Ñaûn ban cho 
Phaùp tu haønh. Neáu phoùng ñaõng, buoâng lung Phaùp saâu maøu naøy thì Kim Cang Taùt Ñoûa seõ trò phaït. 
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Phaûi hieáu döôõng cha meï sieâng naêng, cung kính A Xaø Leâ , thaønh Taâm tin nhaän trong Phaùp naøy khoâng 
khôûi loøng nghi.  

Ñöôïc truyeàn thuï xong, sau ñoù chuyeân tu thaønh Taâm thì moïi ñieàu caàu nguyeän, Boån Toân thöông 
xoùt gia hoä Taát Ñòa hieän tieàn ñaày ñuû. Neáu coù keû ñeán xin, tuøy Taâm maø cho khoâng luyeán tieác. Ñoái vôùi 
A Xaø Leâ daâng hieán cuûa baùu khoâng tieác thaân maïng. Keo baån tham lam thì Phaùp naøy khoâng thaønh, 
khoâng neân truyeàn cho keûo vöôùng toäi phæ baùng vaø bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Do Aán Chuù bí maät neân 6 Caên 
, Nghieäp Chöôùng ñöôïc thanh tònh, Phöôùc Trí ñaày ñuû, coù Haïnh lôùn aét chöùng Voâ Thöôïng Ñaïi Boà Ñeà. 

TÖØ TRÍ Thöôïng Nhaân caát daáu khoâng cho löu haønh Phaùp Bí Maät naøy. TÖØ GIAÙC Ñaïi Sö sôï 
Phaùp bò maát neân löu truyeàn, caàn giaáu kín khoâng neân ñeå loä ra, chæ truyeàn cho keû coù Caên Cô. 

Laáy töø trong Phaùp Nhö YÙ Luaân  
Vaên Baûm naêm thöù ba, thaùng Gieâng, ngaøy moàng ba. Chuøa Baát Thoaùi, Baûn cuûa Chaân Phoøng, 

Ñoâng Nam Vieän Chuû ghi cheùp , xong khoâng phaûi Baûn ghi treân 
KIM CANG LÖÔNG LAÏI TAÂM ( 37, 22 ? )  
        2004 
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